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        Lời nói đầu




Tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+ 
1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này khuyến nghị mức giới hạn các chỉ tiêu kỹ thuật của tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+.
2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
EBU TECH 3391 (5-2018) Guidelines for DAB Network Planning;
ETSI TS 103 461V1.2.1 (08-2020) Digital Audio Broadcasting (DAB); Domestic and in-vehicle digital radio receivers; Minimum requirements and Test specifications for technologies and products.
3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 
Bảo vệ lỗi bình đẳng (EEP) và tốc độ mã hóa
DAB+ sử dụng bảo vệ lỗi bình đẳng EEP. Có bốn cấp độ EEP, cấp độ 1 đại diện cho cấp độ bảo vệ lỗi thấp nhất và cấp độ 4 đại diện cho cấp độ bảo vệ lỗi cao nhất, mức độ thường xuyên được sử dụng nhất là cấp độ 3. Có hai tùy chọn khả thi để sử dụng EEP, tùy chọn phổ biến nhất là tùy chọn A, có các kênh phụ theo bội số của 8 kbit/s. Lựa chọn B hiếm khi được sử dụng, có các kênh phụ theo bội số của 32 kbit/s được thiết kế cho dịch vụ video DMB. Mỗi cấp độ bảo vệ lỗi bình đẳng tương ứng một tốc độ mã hóa như bảng 1 dưới đây.

Bảng 1 - Tốc độ mã hóa tương ứng bảo vệ lỗi bình đẳng tùy chọn A và B
	Cấp độ bảo vệ
	EEP-1A
	EEP-2A
	EEP-3A
	EEP-4A

	Tốc độ mã hóa
	1/4

(0,25)
	3/8

(0,375)
	1/4
(0,5)
	3/4
(0,75)

	Cấp độ bảo vệ
	EEP-1B
	EEP-2B
	EEP-3B
	EEP-4B

	Tốc độ mã hóa
	4/9

(0.444)
	4/7

(0.571)
	4/6

(0.667
	4/5

(0.8)


3.2 
Điều kiện đo trong môi trường đô thị (TU12)
Đây là điều kiện để xác định giới hạn của chỉ số C/N tại phía thu tín hiệu DAB+ trong trường hợp di chuyển trong môi trường đô thị, tốc độ di chuyển tối đa là 25km/h.

3.3 
Điều kiện đo trong môi trường nông thôn (RA6)
Đây là điều kiện để xác định giới hạn của chỉ số C/N tại phía thu tín hiệu DAB+ trong trường hợp di chuyển trong môi trường nông thôn, tốc độ di chuyển tối đa là 120km/h.

3.4
Môi trường đô thị

Trong Tiêu chuẩn này, môi trường đô thị được đánh giá là khu vực đáp ứng về quy mô dân số và mật độ dân số theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và có các tòa nhà chủ yếu cao hơn hai tầng.
3.5 
Môi trường nông thôn

Trong Tiêu chuẩn này, nông thôn được đánh giá là khu vực không phải là đô thị theo theo chí về quy mô dân số và mật độ dân số theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và có nhà ở chủ yếu là một hoặc hai tầng.

4 Chữ viết tắt

	C/N
	Carry/ Noise
	Tỷ lệ tín hiệu sóng mang trên nhiễu

	DAB
	Digital Audio Broadcasting 
	Phát thanh số tiêu chuẩn Châu Âu

	DAB+
	Digital Audio Broadcasting Plus
	Phát thanh số tiêu chuẩn Châu Âu phiên bản nâng cao

	EEP
	Equal Error Protection 
	Bảo vệ lỗi bình đẳng 

	TU12
	Urban environment 
	Môi trường đô thị

	RA6
	Rural environment 
	Môi trường nông thôn

	DMB
	Digital Multimedia Broadcasting
	Phát sóng đa phương tiện kỹ thuật số


5  Yêu cầu kỹ thuật
5.1
Tốc độ dữ liệu cho DAB+

5.1.1
Chỉ tiêu: 
Tốc độ dữ liệu cho DAB+  tương ứng với số lượng kênh phụ và cấp độ bảo vệ được xác định như bảng 2 dưới đây.
Bảng 2 - Tốc độ dữ liệu DAB+ cho kênh phụ tương ứng bảo vệ lỗi bình đẳng tùy chọn A

	Cấp độ
 bảo vệ
	Tốc độ dữ liệu cho DAB+ cho từng kênh (kbit/s)

	
	12 kênh
	18 kênh
	24 kênh

	EEP- 1A
	48
	32
	24

	EEP- 2A
	72
	48
	32

	EEP- 3A
	96
	64
	48

	EEP- 4A
	144
	96
	72


Việc phân bổ tốc độ dữ liệu cho các kênh phụ (ví dụ: tốc độ bit cao hơn cho âm nhạc và thấp hơn cho tin tức) cho phép sử dụng phổ tần hiệu quả hơn.
5.1.2
Điều kiện và phương pháp đo:
- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tốc độ dữ liệu DAB+ tại điểm thu.

5.2
Yêu cầu tỷ lệ tín hiệu C/N 
5.2.1
Chỉ tiêu: 
Tỷ lệ tín hiệu sóng mang trên nhiễu (C/N) tại phía thu tín hiệu DAB+ cho trường hợp thu cố định và thu di chuyển trong môi trường đô thị có tốc độ di chuyển dưới 25km/h (TU12) và môi trường nông thôn có tốc độ di chuyển dưới 120km/h (RA6) được xác định như bảng 3 dưới đây.
Bảng 3 - Yêu cầu tỷ lệ C/N tại phía thu tín hiệu DAB+

	Cấp độ
 bảo vệ
	Tốc độ mã hóa tương ứng
	C/N (dB), trường hợp thu cố định 
	C/N (dB) 
trường hợp thu di chuyển, cấu hình TU12
	C/N (dB)
trường hợp thu di chuyển, cấu hình
 RA 6

	EEP- 1A
	0,25
	3,7
	7,8
	7,8

	EEP- 2A
	0,375
	4,4
	9,7
	9,9

	EEP- 3A
	0,5
	5,6
	11,9
	12,6

	EEP- 4A
	0,75
	8,6
	18,1
	20,7


5.2.2
Điều kiện và phương pháp đo:
- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tỷ lệ tín hiệu C/N tại điểm thu.

5.3
Yêu cầu về mã hóa âm thanh
5.3.1
Chỉ tiêu: 
DAB+ sử dụng mã hóa âm thanh hiệu suất nâng cao MPEG-4 (HE-AACv2) 
5.3.2
Điều kiện và phương pháp đo:
- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định mã hóa âm thanh tại điểm thu.

5.4
Yêu cầu về dải tần số và tần số trung tâm
 5.4.1
Chỉ tiêu: 
DAB+ sử dụng băng tần từ 174 MHz -240MHz được phân thành các khối tần số và tần số trung tâm như bảng 4 dưới đây:
Bảng 4 - Yêu cầu dải tần số và tần số trung tâm 

	Số thứ tự kênh
	Khối tần số
	Tần số trung tâm (MHz)

	1
	5A
	174,928

	2
	5B
	176,640

	3
	5C
	178,352

	4
	5D
	180,064

	5
	6A
	181,936

	6
	6B
	183,648

	7
	6C
	185,360

	8
	6D
	187,072

	9
	7A
	188,928

	10
	7B
	190,640

	11
	7C
	192,352

	12
	7D
	194,064

	13
	8A
	195,936

	14
	8B
	197,648

	15
	8C
	199,360

	16
	8D
	201,072

	17
	9A
	202,928

	18
	9B
	204,640

	19
	9C
	206,352

	20
	9D
	208,064

	21
	10A
	209,936

	22
	10B
	211,648

	23
	10C
	213,360

	24
	10D
	215,072

	25
	11A
	216,928

	26
	11B
	218,640

	27
	11C
	220,352

	28
	11D
	222,064

	29
	12A
	223,936

	30
	12B
	225,648

	31
	12C
	227,360

	32
	12D
	229,072

	33
	13A
	230,784

	34
	13B
	232,496

	35
	13C
	234,208

	36
	13D
	235,776

	37
	13E
	237,488

	38
	13F
	239,200


5.4.2
Điều kiện và phương pháp đo:
- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tần số trung tâm tại điểm thu.

5.5 
Yêu cầu về cường độ trường tối thiểu

5.5.1
Chỉ tiêu: 
Cường độ trường tối thiểu tại điểm thu đối với tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+ phải đạt giá trị như ở Bảng 5 sau đây:

Bảng 5 - Yêu cầu cường độ trường tối thiểu tại điểm thu
	Khu vực
	Cường độ trường tối thiểu

	Đô thị
	60 dBμV/m

	Nông thôn
	54  dBμV/m


5.5.2
Điều kiện và phương pháp đo

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định cường độ trường tối thiểu tại điểm thu.

6
Điều kiện và phương pháp đo

6.1
Điều kiện môi trường đo:
Nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Nhiệt độ và độ ẩm phải nằm trong giới hạn sau đây:

- Nhiệt độ: Từ 15°C đến 35°C;

- Độ ẩm tương đối: Từ 20 % đến 75 %.

6.2
Phương pháp đo:

- Tại địa điểm thu ngoài trời, sử dụng thiết bị đo chuyên dùng nối với ăng ten đẳng hướng thu ở độ cao 1,5 m so với mặt đất hoặc mặt sàn.
- Thiết lập chế độ đo phù hợp với kênh tần số phát sóng.

- Đọc kết quả hiện thị trên thiết bị đo.

                                                 Thư mục tài liệu tham khảo
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TCVN xxx:2024 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế EBU –Tech 3391 (5-2018), ETSI TS 103 461 V1.2.1 (08-2020).
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